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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH ĐỨC

Số: 26 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Minh Đức, ngày 03 tháng 4  năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3

Nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2023

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH THÁNG 3
I/ KINH TẾ:
1. Nông nghiệp:
Vụ chiêm xuân toàn xã thực hiện gieo cấy được 680ha (trong đó diện tích 

lúa lai 15ha, lúa thường 65ha, lúa chất lượng 600 ha). Vận động thực hiện mô 
hình cấy máy được 10 ha. Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp bám sát đồng 
ruộng, điều tiết, cung cấp đủ nước, hướng dẫn nông dân tỉa dặm, chăm bón và 
phòng trừ dịch hại đầu vụ theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn (phun 
thuốc trừ cỏ, ốc bươu vàng, tuyến trùng lúa...), khắc phục diện tích lúa phát triển 
kém nhất là lúa gieo vãi và lúa cấy mạ sân. Qua kiểm tra xác định toàn xã có 
115 ha bị ảnh hưởng do bệnh tuyến trùng và thời tiết gây ra, có nhiều diện tích 
phải gieo cấy lại. HTX đã chỉ đạo các tổ dịch vụ bơm nước cho bà con thau rửa 
mặn và dùng thuốc đặc trị cùng các biện pháp chăm bón hợp lý để khắc phục 
hậu quả, đến nay các diện tích lúa bị ảnh hưởng đã phục hồi phát triển tốt. 

HTX chỉ đạo các tổ dịch vụ kết hợp lãnh đạo các thôn tổ chức bà con nông 
dân đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công. Qua kiểm tra, chuột đã cắn phá rải 
rác, tập trung chủ yếu các khu ven làng và gần khu chuyển đổi.

Tổ chức tiêm phòng vụ xuân cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã theo kế 
hoạch; trong đó đã tiêm vacxin tụ huyết trùng cho trâu, bò được 40 con, tiêm 
dịch tả và tụ dấu cho đàn lợn được 200 con.

Tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, 
xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023. Đăng ký 05 sản phẩm đề nghị công 
nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

2. Tài nguyên – Môi trường
Tiến hành tổ chức họp với các hộ gia đình thôn Trúc Văn để thực hiện giải 

phóng mặt bằng tuyến đường trục xã từ thộn Trúc Văn đến thôn Mép. Hướng 
dẫn công dân làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ở cho 01 hộ. 

Triển khai, hướng dẫn làm điểm việc xây hố xử lý rác thải hữu cơ; tuyên 
truyền, vận động nhân dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Cấp 
phát nắp đậy, chế phẩm xử lý rác của huyện hỗ trợ cho các hộ làm điểm trên địa 
bàn xã. Đến ngày 28/3/2023 toàn xã đã có 296 hộ xây hố và mua thùng để xử lý 
rác thải (trong đó hố xây là 175 hố; mua thùng là 121 thùng). Tiêu biểu là thôn 
Phúc Lâm đã có 76 hộ; thôn Quàn 48 hộ và thôn Trúc Văn 33 hộ đã thực hiện 
xây hố hoặc mua thùng để xử lý rác thải.



2

3. Giao thông, thủy lợi.
Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện trong công tác quản lý 

hành lang giao thông, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; trong tháng không 
xảy ra vi phạm trong lĩnh vực giao thông thủy lợi.

4. Tài chính – Ngân sách:
Tổng thu NSXqua KBNN đến 26/3/2023 = 994,253,452 đ
Trong đó: - Thu trợ cấp từ NS cấp trên tháng 3 = 396,000,000 đ
                - Thu phí lệ phí = 3,646,000 đ
                - Thu điều tiết các sắc thuế = 102,076,941 đ
                - Thu chuyển nguồn năm 2022 sang = 492,530,511 đ
Tổng chi NSX qua KBNN đến 26/3/2023 = 611,539,500 đ
Trong đó:  - Chi trả lương, PC, các loại công tháng 3 = 253,560,800 đ
                 - Chi nộp BHXH,YT,KP CĐ = 31,143,000 đ
                 - Chi các hoạt động chi thường xuyên = 133,591,700 đ
                 - Chi nộp trả NN tiền XD nhà NCC (2 mề) = 20,000,000 đ
                 - Chi nộp trả NN tiền XD các CT.XDCB = 173,244,000 đ
Số dư tháng 02/2023 chuyển sang = 165,211,919 đ
Số dư chuyển sang tháng 4/2023 = 547,925,871 đ

II/ VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Giáo dục: 
Các trường tổ chức xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023 

của cán bộ, giáo viên; lựa chọn sáng kiến có chất lượng cao gửi về huyện đề 
nghị công nhận SKKN cấp cơ sở. Trường THCS và trường Tiểu học tổ chức 
khảo sát chất lượng giữa kỳ II.

- Trường THCS: Tổ chức chuyên đề chuyên môn trong cụm chuyên môn số 
3. Tổ chức ngoại khóa "Nét đẹp truyền thống trong các trò chơi dân gian" nhân 
kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức cho học 
sinh tham gia Giải Điền kinh cấp tỉnh. 

-Trường tiểu học: Tổ chức bồi dưỡng Mô đum và tự bồi dưỡng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến. CBGV hoàn thiện hồ sơ quản lí 
cán bộ để đồng bộ lên CSDL quốc gia. Tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu 
trường toán học VIOEDU cấp trường, cấp huyện; tham gia thi Tiếng Anh IOE 
cấp tỉnh; tham gia viết thư quốc tế UPU. Tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài 
địa phương cho học sinh.

- Trường mầm non: Đăng cai tổ chức hội thi “Bé với an toàn giao thông” 
cụm số 2. Tổ chức bàn giao, chia tay đ/c Mai Thị Thu Hằng – PHT được điều 
động công tác về trường Mầm non Quảng Nghiệp. Phối hợp với phòng khám đa 
khoa An Bình tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.
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2. Văn hóa thông tin – thể thao - truyền thanh:
* Văn hóa thông tin - Thể thao: 
Phối hợp với Công đoàn tổ chức giao hữu thể thao 3 môn phối hợp với 

Công đoàn Chí Minh. 
Chỉ đạo các thôn lập danh sách bổ sung kiện toàn tổ công nghệ số cộng 

đồng và những hộ sản xuất kinh doanh chuẩn bị mở lớp tập huấn kinh tế số, 
công nghệ số. Thực hiện rà soát, đánh giá hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ triển  khai Đề án 06. 

* Đài truyền thanh:
 Duy trì đảm bảo mở đài tiếp âm đúng giờ quy định, đúng nội dung, 

chương trình hàng ngày, theo quy chế đài cấp trên ban hành. Trong tháng, xây 
dựng 4 chương trình gồm 29 tin bài  tập trung tuyên truyền về công tác phòng 
trừ sâu bệnh cho lúa,  thực hiện triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu 
cơ tại hộ gia đình, tháng chuyển đổi số, và công tác giải phóng mặt bằng tuyến 
đường Trúc Văn đến thôn Mép. Thông báo kịp thời các chỉ đạo điều hành của 
Đảng và chính quyền địa phương.

3. Y tế - Dân số:
* Công tác  y  tế: 
Trong tháng, không có dịch bệnh nguy hiểm, không có ngộ độc thực phẩm 

xảy ra, không có ca mắc mới covid-19, thực hiện tiêm phòng covid-19 cho 10 
trường hợp.

Trong tháng khám cho 522 lượt người, trong đó khám BHYT: 464 lượt; 
điều trị ngoại trú cho  286 lượt bệnh nhân. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ em vào 
ngày 25/3,  tổng số tiêm được các loại vác xin gồm: Phòng Lao: 09 cháu, tiêm 
bại liệt 04 cháu, tiêm phòng (5/1): 13 cháu, tiêm phòng viêm não nhật bản 19 
cháu, Sởi: 02 cháu, Sởi Rubella+DPT: 04 cháu và tiêm phòng uốn ván cho phụ 
nữ có thai 12 ca. 

* Công tác Dân số - KHHGĐ: Trong tháng, ban dân số phối hợp với chi 
hội phụ nữ thôn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Số sinh trong tháng 09 ca. Trong đó, có 02 ca sinh con thứ ba ở thôn Phúc 
Lâm. Chết trong tháng là 09 người.

4. Chính sách xã hội:
Thực hiện chi trả hàng tháng, một lần đầy đủ, kịp thời cho 259 đối tượng  

người có công, 01 thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Rà soát phần mềm quản lý người có công. Cập nhật xong dữ liệu trẻ em 

trên phần mềm. Đề nghị tăng, giảm thẻ BHYT cho cho các đối tượng .
Tổ chức họp xác định mức độ khuyết tật cho 17 trường hợp. Kết quả: có 7 

trường hợp là khuyết tật đặc biệt nặng, 7 trường hợp là khuyết tật nặng, 2 trường 
hợp là khuyết tật nhẹ và 01 trường hợp không đủ điều kiện là người khuyết tật. 
Đề nghị cấp phôi giấy xác nhận khuyết tật cho 16 tường hợp. Hướng dẫn gia 
đình có đối tượng khuyết tật nặng và đặc biệt nặng làm hồ sơ đề nghị trợ cấp bảo 
trợ xã hội và điều chỉnh trợ cấp xã hội: 23 hồ sơ. 
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Thực hiện hướng dẫn và đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, mai táng phí đối 
tượng NCC, mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp với gia đình đối 
tượng xác minh thông tin trong hồ sơ người có công; hướng dẫn đối tượng hồ sơ 
sửa đổi bổ sung thôn tin trong hồ sơ liệt sỹ.

5. Công tác tôn giáo - Nội  vụ, Cải cách hành chính
Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 

CCHC năm 2023. Ban hành Công văn chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong 
thực thi công vụ. Thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC của UBND xã. Thành lập Tổ tư vấn, 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Tiếp tục thực hiện bổ sung hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức trên hệ 
thống phần mềm quản lý cán bộ của Tỉnh. Xét, khen thưởng đối với 01 tập thể 
và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Công đoàn và phong trào 
công chức, lao động nhiệm kỳ 2017-2022.

Chấp thuận đề nghị việc tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì 
Chùa Phúc Khánh, thôn Trúc Văn.

Trong tháng, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND xã đã tiếp 
nhận 143 hồ sơ (trong đó hồ sơ kỳ trước chuyển sang 11 hồ sơ); đã giải quyết 
140 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn; 01 hồ sơ chưa giải 
quyết trong hạn; 02 hồ sơ tạm dừng giải quyết.

Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến
mức độ 3,4 là 131/131 hồ sơ quy định xử lý trực tuyến (đạt tỷ lệ 100%). Phát
sinh ở lĩnh vực: Chứng thực: 102/102 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Hộ tịch: 26/26 hồ 
sơ (đạt tỷ lệ 100%); Bảo trợ xã hội : 3/3 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%). Các lĩnh vực còn 
lại có hồ sơ quy định phải thực hiện trực tuyến nhưng chưa phát sinh hồ sơ.

III/ AN NINH – QUỐC PHÒNG – TƯ PHÁP:
1. An ninh:
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình nhân dân ổn 

định. Tổ chức thành lập và ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa 
cháy tại xóm Mới, thôn Vạn. Thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch, rà soát làm sạch dữ 
liệu. Tuyên truyền công dân làm CCCD gắn chip điện tử; hướng dẫn cài đặt và 
sử dụng ứng dụng VNeID.

- Tình hình tai nạn lao động: Ngày 06/3/2023, tại gia đình ông Phạm Hải 
Ân, thường trú tại thôn Quàn, đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 01 người. 
Cụ thể: trong quá trình phá dỡ tường do sơ xuất nên một mảng tường đổ rơi vào 
đầu ông Nguyễn Văn Vui - SN 1967 thường trú tại thôn Nhũ Tỉnh, Quang Khải. 
Hậu quả: ông Nguyễn Văn Vui bị chấn thương vùng đầu, tử vong tại chỗ. Sau 
khi tiếp nhận trình báo, Công an xã đã đến bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ 
việc đến Công an huyện Tứ Kỳ. Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Tứ Kỳ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, Phòng kỹ 
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thuật hình sự Công an tỉnh cùng gia đình đưa thi thể ông Vui về nhà tại xã 
Quang Khải để khám nghiệm tử thi.

2. Quốc phòng:
Phối hợp với ban CHQS huyện tham gia lớp giáo viên giảng dạy chính trị 

cấp huyện kết quả đạt loại giỏi. Hoàn thiện các loại hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra, 
thanh tra cấp trên về công tác dân quân tự vệ năm 2020-2022. Cử 33 đc dân quân 
năm thứ nhất tham gia huấn luyện tại huyện. Rà soát nam thanh niên tuổi 17 
chuẩn bị cho công tác đăng ký nghĩa vụ lần đầu (Tuổi 17) theo Luật NVQS. Tổng 
số có 76 nam thanh niên sinh năm 2006. Cấp 02 thẻ BHYT cho thân nhân quân 
nhân nhập ngũ năm 2023 do đơn vị 363 gửi về. Trong tháng có 01 đối tượng 
thuộc đối tượng áp dụng QĐ 49 được nhận trợ cấp một lần. 

3. Công tác Tư pháp:
Công tác Tư pháp hộ tịch thực hiện đúng quy định, đảm bảo nhu cầu giao dịch 

hành chính của nhân dân. Hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch trên địa bàn xã, đang 
thực hiện rà soát, làm sạch thông tin. Trong tháng, đã thực hiện chứng thực bản 
sao từ bản chính 110 trường hợp; Chứng thực hợp đồng, giao dịch 20 trường 
hợp; Chứng thực chữ ký điểm chỉ 68 trường hợp.

Đã đăng ký khai sinh mới đúng hạn 13 trường hợp; đăng ký khai sinh lại 
cho 14 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 06 cặp vợ chồng; xác nhận tình trạng 
hôn nhân 11 trường hợp; đăng ký khai tử đúng hạn cho 09 trường hợp; đăng ký 
khai tử lại 01 trường hợp.

Trong tháng tiếp nhận 01 đơn đề nghị của công dân về lĩnh vực đất đai.
B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2023
1. Nông nghiệp:
- HTX Dịch vụ nông nghiệp thực hiện tốt công tác tưới, tiêu để các hộ dân 

thực hiện chăm bón và phòng trừ sâu bệnh hai lúa chiêm xuân. Tăng cường bám 
sát đồng ruộng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện phát hiện và 
hướng dân nông dân kịp thời phòng trừ các loại sâu bệnh. Tiếp tục tuyên truyền, 
vận động nhân dân trồng cây rau màu xuân hè, đề phòng hạn cục bộ và xâm 
nhập mặn có thể xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện công tác đánh bắt diệt chuột, hạn chế thấp nhất thiệt 
hại do chuột cắn phá. Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường 
hợp dùng điện để đánh bắt diệt chuột dưới mọi hình thức.

- Kiện toàn Ban chỉ huy, xây dựng kế hoạch và các phương án phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Chỉ đạo HTX DVNN kiểm tra 
hệ thống các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa bão; tổ chức khơi thông vớt vật 
cản đảm bảo công tác phòng chống úng lụt trong mùa mưa bão. Tổ chức lấy đất 
dự phòng cho các công dưới đê theo quy định.

- Phối hợp với chi cục thuế Tứ lộc thực hiện rà soát bổ sung và lập phương 
án thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 đảm bảo đầy đủ, công bằng 
và chính xác. Rà soát lập phương án thu quỹ PCTT&TKCN năm 2023.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó nuôi.
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2. Một số công tác khác:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, 

không để xảy ra vi phạm mới, tiếp tục giám sát việc chấp hành khắc phục vi 
phạm của gia đình ông Thực, ông Thép ( thôn Quàn). 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường trục xã 
từ thôn Trúc Văn đến thôn Mép; phối hợp xác định cắm mốc và hoàn trả mương 
tưới đoạn cuối tuyến thôn Mép;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc xây hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở 
các thôn; tiếp tục triển khai mở rộng mô hình trên địa bàn toàn xã.

- Tổ chức giải toả các vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã quản 
lý; nhắc nhở, xử lý việc xe nâng hàng lưu thông trên đường giao thông.

- Tổ chức các hoạt động và tăng cường tuyên truyền nhân kỷ niệm các 
ngày lễ lớn: Giải phóng Miền Nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5), ngày 
giỗ tổ Hùng Vương. Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá thể thao trên địa 
bàn xã đảm bảo theo đúng quy định. 

- Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức huấn luyện trung đội DQCĐ. Tham mưu 
cho Hội đồng NVQS xã tổ chức đi thăm tân binh mới nhập ngũ năm 2023.

- Công an xã thực hiện tốt công tác tuần tra trấn áp tội phạm đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp thẻ Căn cước công dân. Tiếp tục xây dựng 
và nhân rộng mô hình liên gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo nhất là việc xây dựng, sửa chữa 
các công trình tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của Pháp luật.

- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của ứng dụng định danh điện tử (VneID) 
trong chuyển đổi số; tổ chức hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh 
điện tử đảm bảo 100% tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, hoàn thành 
trong tháng 4/2023.

- Tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện việc nộp và giải quyết hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3,4. Công chức xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải 
quyết TTHC đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ 
khi tiếp nhận và trả kết quả; duy trì việc lấy phiếu hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp về kết quả giải quyết TTHC. Triển khai thu phí, lệ phí trực tuyến.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 3 và nhiệm 
vụ trọng tâm tháng 4/2023. UBND xã yêu cầu trưởng các cơ quan, đơn vị; cán 
bộ, công chức xã, trưởng các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cán bộ, công chức xã;
- Thủ trưởng các cơ quan;
- Trưởng thôn;
- HTXDVNN;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lăng
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